
Bộ TÀI CHÍNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 44/2021/TT-BTC Hà Nội, ngày 18 tháng 6 năm 2021 

THÔNG Tư 
Quy định về khung giá, nguyên tắc, phương pháp 

xác định giá nước sạch sinh hoạt 

Căn cứ Luật Giá sổ 11/2012/QH13 ngày 20 tháng 6 năm 2012; 
Căn cứ Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của 

Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá; Nghị 
định sổ 149/2016/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Chỉnh phủ sửa đoi, bố 
sung một số điều của Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 
của Chính phủ quy định chỉ tiết và hướng dẫn thỉ hành một so điều của Luật Giá; 

Căn cứ Nghị định số 117/2007/NĐ-CP ngày 11 tháng 7 năm 2007 của Chính 
phủ về sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch; Nghị định số 124 /2011/NĐ-CP 
ngày 28 tháng 12 năm 2011 của Chính phủ sửa đối, bo sung một số điểu của Nghị 
định so 117/2007/NĐ-CP ngày 11 tháng 7 năm 2007 của Chính phủ về sản xuất, 
cung cấp và tiêu thụ nước sạch; 

Căn cứ Nghị định số 87/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 7 năm 2017 của Chính 
phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu to chức của Bộ Tài chính; 

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý Giá; 
Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư quy định về khung giá, nguyên 

tắc, phương pháp xác định giá nước sạch sinh hoạt. 

Chương I 

QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng 
1. Thông tư này quy định về khung giá nước sạch sinh hoạt; nguyên tắc, 

phương pháp xác định giá nước sạch sinh hoạt (bao gồm cả nước sạch cung cấp 
chung cho mục đích sinh hoạt và cho mục đích khác). 

2. Thông tư này áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân được giao thẩm 
định phương án giá nước sạch sinh hoạt, trình phương án giá nước sạch sinh hoạt 
và quyết định giá nước sạch sinh hoạt theo quy định của pháp luật; đơn vị câp nước 
sạch cho sinh hoạt và khách hàng sử dụng nước sạch sinh hoạt. 

Khuyến khích các đơn vị cấp nước sạch chỉ cấp nước sạch cho mục đích 
ngoài sinh hoạt (không dùng cho ăn, uống, vệ sinh của con người) áp dụng nguyên 
tắc, phương pháp xác định giá nước sạch sinh hoạt (sau đây gọi là nước sạch) quy 
định tại Thông tư này. 
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Điều 2. Nguyên tắc xác định giá nước sạch 
1. Giá nước sạch được tính đúng, tính đủ các yếu tố chi phí sản xuất họp lý, 

họp lệ trong quá trình khai thác, sản xuất, phân phối, tiêu thụ và có lợi nhuận; phù 
họp với chất lượng nước, định mức kinh tể - kỹ thuật, quan hệ cung cầu về nước 
sạch, điều kiện tự nhiên, điều kiện phát triển kinh tế xã hội của địa phương, khu 
vực, thu nhập của người dân trong từng thời kỳ; hài hòa quyền, lợi ích họp pháp 
của đơn vị cấp nước sạch (sau đây gọi là đơn vị cấp nước) và khách hàng sử dụng 
nước; khuyên khích khách hàng sử dụng nước tiêt kiệm; khuyên khích các đơn vị 
cấp nước nâng cao chất lượng dịch vụ, giảm chi phí, giảm thất thoát, thất thu nước 
sạch, đáp ứng nhu cầu của khách hàng; thu hút đầu tư vào hoạt động sản xuất, phân 
phôi nước sạch. 

2. Giá bán lẻ nước sạch bình quân do ủy ban nhân dân tỉnh, Thành phố trực 
thuộc Trung ương (sau đây gọi là ủy ban nhân dân tỉnh) quyết định phải đảm bảo 
phù hợp với khung giá nước sạch quy định tại Điều 3 Thông tư này. Đối với khu 
vực đặc thù (vùng nước ngập mặn, vùng ven biển, vùng có điều kiện sản xuất nước 
khó khăn), trường hợp chi phí sản xuất, kinh doanh, cung ứng nước sạch ở các vùng 
này cao làm giá bán lẻ nước sạch bình quân của đơn vị cấp nước sau khi Sở Tài 
chính thấm định phương án giá nước sạch cao hơn mức giá tối đa trong khung giá 
quy định tại Điêu 3 Thông tư này thì Uy ban nhân dân tỉnh căn cứ vào tình hình 
thực tế, nhu cầu sử dụng nước sạch và thu nhập của người dân để quyết định giá 
bán nước sạch cho phù hợp. 

Điều 3. Khung giá nước sạch 
1. Khung giá nước sạch được quy định như sau: 

Stt Loại 
Giá tối thiểu 

(đồng/m3) 
Giá tối đa 
(đồng/m3) 

1 Đô thị đặc biệt, đô thị loại 1 3.500 18.000 

2 Đô thị loại 2, loại 3, loại 4,  loại 5 3.000 15.000 

3 Khu vực nông thôn 2.000 11.000 

2. Khung giá nước sạch quy định tại khoản 1 Điều này đã bao gồm thuế giá 
trị gia tăng, áp dụng cho mức giá bán lẻ nước sạch bình quân do ủy ban nhân dân 
tỉnh quyết định. 

Điều 4. Điều chỉnh giá nước sạch 
Hàng năm, đơn vị cấp nước chủ động rà soát việc thực hiện phương án giá 

nước sạch và giá nước sạch dự kiến cho năm tiếp theo. Trường hợp các yếu tố chi 
phí sản xuất kinh doanh nước sạch biến động làm giá nước sạch năm tiếp theo tăng 
hoặc giảm, đơn vị cấp nước lập hồ sơ phương án giá nước sạch gửi Sở Tài chính 
thẩm định trình ủy ban nhân dân tỉnh xem xét quyết định điều chỉnh. Đối với 
trường hợp sau khi đơn vị câp nước rà soát, giá thành 01 m3 nước sạch năm tiêp 
theo biến động tăng ở mức đơn vị cấp nước cân đối được tài chính thì đơn vị cấp 
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nước có công văn gửi Sở Tài chính để báo cáo ủy ban nhân dân tỉnh về việc giữ ổn 
định giá nước sạch (để biết). 

Chương 2 
QUY ĐỊNH CỤ THẺ 

Điều 5. Phương pháp xác định tổng chi phí sản xuất, kinh doanh nước 
sạch 

1. Tổng chi phí sản xuất, kinh doanh nước sạch dự kiến trong phương án giá 
nước sạch được xác định tương ứng với sản lượng nước sạch thương phẩm kế 
hoạch trong 01 năm của đơn vị cấp nước và được xác định bằng công thức: 

CT = Cvt + CNc + CSxc + Cqi + CBh+ CTc + CAT 

Trong đó: 
CT: Là tổng chi phí sản xuất, kinh doanh nước sạch (đồng); 
Cvt: Là chi phí vật tư trực tiếp (đồng); 
CNc: Là chi phí nhân công trực tiếp (đồng); 
Csxc: Là chi phí sản xuất chung (đồng); 
Cqi: Là chi phí quản lý doanh nghiệp (đồng); 
CBh: Là chi phí bán hàng (đồng); 
CTc: Là chi phí tài chính (đồng); 
CAt: Là chi phí đảm bảo cấp nước an toàn (đồng); 
a) Chi phí vật tư trực tiếp là những khoản chi phí nguyên, nhiên, vật liệu, 

động lực, công cụ, dụng cụ sử dụng trực tiếp sản xuất ra nước sạch như: nước sạch, 
nước thô (đối với các doanh nghiệp phải mua nước sạch, nước thô), điện, hóa chất 
và các vật liệu, công cụ, dụng cụ khác dùng cho công tác xử lý nước. Chi phí vật tư 
trực tiếp được xác định bằng tổng khối lượng của từng loại vật tư sử dụng nhân (x) 
với đơn giá vật tư tương ứng cộng (+) chi phí mua vật tư (nếu có); trong đó: 

- Khối lượng từng loại vật tư sử dụng để sản xuất nước sạch áp dụng theo 
quy chuấn, tiêu chuấn định mức kinh tế - kỹ thuật sản xuất nước sạch. 

- Đơn giá vật tư là giá mua vật tư theo giá ghi trên hóa đơn, bản chào giá 
(báo giá) phù hợp với giá trên thị trường tại thời điểm xây dụng phương án giá 
nước sạch. Đối với những vật tư thuộc danh mục do Nhà nước quy định giá hoặc 
quản lý giá thì giá vật tư là giá mua theo giá do Nhà nước quy định hoặc giá do 
doanh nghiệp đăng ký, kê khai với cơ quan nhà nước tại thời điểm xây dựng 
phương án giá nước sạch. 

- Chi phí mua vật tư trực tiếp là các khoản chi hợp lý, họp lệ để đưa vật tư về 
kho của đơn vị cấp nước (nếu có). 

b) Chi phí nhân công trực tiếp là những khoản chi mà các đơn vị cấp nước 
phải trả cho người lao động trực tiếp sản xuất bao gồm: tiền lương, các khoản trích 
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theo lương và các khoản chi khác (nếu có) theo quy định pháp luật hiện hành của 
Nhà nước, trong đó: 

- Chi phí tiền lương được xác định cho từng đơn vị cấp nước phù họp với 
mức lương, phụ cấp lương, các khoản bổ sung khác thực tế chi trả cho người lao 
động trực tiếp sản xuất theo quy định của Bộ Luật Lao động và văn bản quy phạm 
pháp luật có liên quan. 

- Các khoản trích theo lương như bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm 
thất nghiệp, kinh phí công đoàn và các khoản chi khác (nếu có) của người lao động 
trực tiếp sản xuất xác định theo quy định pháp luật hiện hành của Nhà nước. 

- Đối với các công trình cấp nước do Nhà nước bàn giao cho các hợp tác xã, 
cộng đồng dân cư, cá nhân thực hiện quản lý, vận hành hoặc các công trình cấp 
nước do hợp tác xã, cộng đồng dân cư, cá nhân tự bỏ vốn đầu tư đế kinh doanh 
nước sạch, việc xác định chi phí nhân công trực tiếp căn cứ kết quả thoả thuận trong 
Đại hội xã viên hoặc thỏa thuận giữa cộng đồng dân cư sử dụng nước với đơn vị 
cấp nước đảm bảo phù hợp mức tiền lương của các ngành nghề sản xuất kinh doanh 
được quản lý, vận hành bởi hợp tác xã, cộng đồng dân cư, cá nhân ở địa phương và 
phù họp với quy định pháp luật hiện hành của Nhà nước. 

c) Chi phí sản xuất chung là những khoản chi phí phục vụ sản xuất, kinh 
doanh chung ngoài chi phí vật tư trực tiếp và chi phí nhân công trực tiếp phát sinh ở 
các đơn vị cấp nước như: khấu hao, sửa chữa tài sản cố định, vật liệu, công cụ, 
dụng cụ dùng cho phân xưởng, kiểm nghiệm, thử nghiệm tiêu chuẩn nước sạch, 
dịch vụ mua ngoài, chi phí nhân công trả cho nhân viên phân xưởng và các chi phí 
bằng tiền khác theo quy định pháp luật hiện hành của Nhà nước có liên quan đến 
hoạt động sản xuất, kinh doanh nước sạch. 

- Chi phí kiểm nghiệm, thử nghiệm chất lượng nước sạch sinh hoạt được xác 
định căn cứ tần suất kiếm nghiệm, thử nghiệm do cơ quan nhà nước có thấm quyền 
quy định. 

- Chi phí khấu hao tài sản cố định thực hiện theo quy định của Bộ Tài chính 
về chế độ quản lý, sử dụng, trích khấu hao tài sản cố định và các văn bản quy phạm 
pháp luật khác có liên quan. Đối với dự án được cung cấp nước sạch theo phê duyệt 
của cơ quan nhà nước có thẩm quyền nhưng chưa có quyết toán tống mức đầu tư thì 
chi phí khấu hao tài sản cố định đưa vào phương án giá nước sạch tối đa bằng dự 
toán được phê duyệt và được điều chỉnh trong tổng chi phí sản xuất kinh doanh 
nước sạch của kỳ tính giá sau (nếu phát sinh chênh lệch). 

- Chi phí vật tư, chi phí nhân công trong chi phí sản xuất chung thực hiện 
theo quy định tại các điểm a, điểm b Khoản này. 

d) Chi phí quản lý doanh nghiệp là những khoản chi phí quản lý chung 
của doanh nghiệp như: vật liệu văn phòng, công cụ lao động, khâu hao, sửa chữa tài 
sản cố định dùng cho quản lý doanh nghiệp, thuế, phí và lệ phí, dự phòng phải thu 
khó đòi, dịch vụ mua ngoài, chi phí nhân công và các khoản chi phí băng tiên khác 
như: tiếp tân, giao dịch, nghiên cứu khoa học, nghiên cứu đôi mới công nghệ, sáng 
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kiến, cải tiến, giáo dục, đào tạo, y tế cho người lao động của doanh nghiệp, chi cho 
lao động nữ và các khoản chi phí quản lý khác theo quy định pháp luật hiện hành 
của Nhà nước. 

Chi phí vật tư, chi phí nhân công, chi phí khấu hao tài sản cố định trong chi 
phí quản lý doanh nghiệp thực hiện theo quy định tại các điểm a, b, c Khoản này. 

đ) Chi phí bán hàng là những khoản chi phí phát sinh trong quá trình bán sản 
phẩm, hàng hóa, cung cấp dịch vụ như: đầu tư đồng bộ bao gồm cả đồng hồ đo 
nước và thiết bị phụ trợ khác mạng cấp nước của đơn vị cấp nước đến điếm đấu nối 
với khách hàng sử dụng nước trừ trường họp các bên có thỏa thuận khác, quảng 
cáo, dịch vụ mua ngoài, duy trì đấu nối, dự phòng giảm giá hàng tồn kho, nhân 
công và các khoản chi phí khác theo quy định pháp luật hiện hành của Nhà nước. 

Số lượng đồng hồ dự kiến tăng thêm trong kỳ tính giá được xác định bằng số 
khách hàng tăng thêm thực tế bình quân trong 03 năm trước liền kề năm lập phương 
án giá nước sạch. Đối với công trình cấp nước mới đưa vào quản lý vận hành, số 
lượng đồng hồ đấu nối trong kỳ tính giá được xác định căn cứ số lượng họp đồng 
dịch vụ cấp nước đã ký kết và số lượng khách hàng dự kiến tăng thêm theo tỷ lệ 
đấu nối tăng thêm bình quân của các đơn vị cấp nước cùng khu vực (khu vực đô thị 
hoặc nông thôn hoặc bình quân các địa bàn đối với đơn vị cấp nước cho cả khu vực 
đô thị và nông thôn) tại phương án giá nước sạch được phê duyệt gần nhất. 

Chi phí duy trì đấu nối là chi phí để quản lý, duy trì các đấu nối đã lắp đặt 
nhằm bảo đảm chất lượng dịch vụ cấp nước theo nhu cầu của khách hàng. Chi phí 
duy trì đấu nối được tính vào chi phí sản xuất kinh doanh nước sạch khi có đầy đủ 
hóa đon, chứng từ theo quy định pháp luật về thuế. 

Chi phí vật tư, chi phí nhân công, chi phí khấu hao tài sản cố định trong chi 
phí bán hàng áp dụng như quy định tại các điếm a, b, c Khoản này. 

e) Chi phí tài chính là những khoản chi phí trả lãi các khoản vay, lồ chênh 
lệch tỷ giá (nếu có) liên quan trực tiếp đến sản xuất, kinh doanh nước sạch được xác 
định căn cứ kế hoạch trả nợ vay. Mức chi phí lãi vay đầu tư xây dựng tính trong 
phương án giá nước sạch tương ứng với phần vốn vay thực tế và tối đa không quá 
65% tổng mức đầu tư được cấp có thẩm quyền phê duyệt. 

g) Chi phí đảm bảo cấp nước an toàn là những khoản chi phí phục vụ các 
hoạt động nhằm giảm thiểu, loại bỏ, phòng ngừa các nguy cơ, rủi ro gây mất an 
toàn cấp nước từ nguồn nước qua các công đoạn thu nước, xử lý, dự trữ và phân 
phối đến khách hàng sử dụng nước. 

Chi phí vật tư, chi phí nhân công, chi phí khấu hao tài sản cố định (nếu có) 
trong chi phí đảm bảo cấp nước an toàn áp dụng như quy định tại các điểm a, b, c 
Khoản nàyễ Các khoản chi phí chưa có định mức xác định theo chi phí thực hiện 
bình quân của 03 năm trước liền kề năm lập phương án giá nước sạch. 

2. Nguyên tắc xác định tổng chi phí 
a) Tổng chi phí sản xuất, kinh doanh nước sạch được xác định căn cứ các yếu 

tố chi phí hợp lý, hợp lệ và phù hợp định mức kinh tê- kỹ thuật do Bộ Xây dựng, 



6 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, ủy ban nhân dân tỉnh công bố, ban hành 
theo thẩm quyền (đối với chi phí đã có định mức). 

b) Yếu tố chi phí hợp lý, hợp lệ là các yếu tố chi phí liên quan đến hoạt động 
sản xuất, kinh doanh nước sạch và đảm bảo là các khoản chi được trừ khi xác định 
thu nhập chịu thuế theo quy định pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp đồng 
thời đảm bảo hiệu quả sản xuất, kinh doanh và không bao gồm các khoản chi đã 
được ngân sách nhà nước đảm bảo. Không đưa vào tổng chi phí các khoản chi 
không liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh nước sạch. 

c) Các khoản chi phí phục vụ chung nhiều lĩnh vực hoạt động của đơn vị cấp 
nước phải phân bổ theo tỷ lệ doanh thu bình quân của 03 năm trước liền kề năm lập 
phương án giá nước sạch. Đem vị cấp nước mới vận hành chưa có số liệu doanh thu 
các năm trước, thì phân bổ các khoản chi phí phục vụ chung nhiều lĩnh vực hoạt 
động của đơn vị cấp nước theo tỷ lệ doanh thu kế hoạch. 

d) Khoản chi phí không tính theo định mức đã đưa vào tính toán giá nước 
sạch trong phương án giá nước sạch làm cơ sở ban hành giá nước sạch hiện hành 
nhưng trong kỳ áp dụng giá không phát sinh hoặc giá trị thực hiện thấp hơn thì 
giảm trừ trong tổng chi phí sản xuất kinh doanh nước sạch kỳ tính giá sau. 

Điều 6. Sản lượng nước thương phẩm 
1. Sản lượng nước thương phẩm làm cơ sở xác định giá thành của Olm3 nước 

sạch ký hiệu là SLTp, được xác định như sau: 
SLTp = SLSx- SLnh 

Trong đó: 
SLTp: Là sản lượng nước thương phẩm (m3/năm); 
SLsx: Là sản lượng nước sản xuất (m3/năm); 
SLẵ: Là sản lượng nước hao hụt (sản lượng nước thất thu, thất thoát) 

(m3/năm). 
2. Sản lượng nước sản xuất được xác định căn cứ kế hoạch khai thác trong 

năm của từng đơn vị cấp nước và phù hợp với tỷ lệ tăng sản lượng nước thương 
phẩm thực tế bình quân của 03 năm trước liền kề năm lập phương án giá nước sạch. 

a) Đối với công trình cấp nước mới đưa vào quản lý vận hành sản lượng 
nước sản xuất được xác định căn cứ sô lượng hợp đông dịch vụ câp nước đã ký kêt 
và số lượng khách hàng dự kiến tăng thêm theo tỷ lệ đấu nối tăng thêm bình quân 
của các đơn vị cấp nước cùng khu vực (khu vực đô thị hoặc nông thôn hoặc bình 
quân các địa bàn đối với đơn vị cấp nước cho cả khu vực đô thị và nông thôn) tại 
phương án giá nước sạch được phê duyệt gần nhất. 

b) Các công trình cấp nước tập trung do hợp tác xã, cộng đồng dân cư, cá 
nhân thực hiện việc quản lý, vận hành thì sản lượng nước sản xuât là sản lượng 
nước khai thác trong năm của từng đơn vị căn cứ vào thỏa thuận vê nhu câu câp 
nước giữa đơn vị cấp nước và các khách hàng sử dụng nước. 
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3. Sản lượng nước hao hụt (bao gồm hao hụt tự nhiên, hao hụt kỹ thuật) giữa 
sản lượng nước sản xuất và sản lượng nước thương phấm được xác định bằng tỷ lệ 
hao hụt nhân (x) với sản lượng nước sản xuất. 

a) Tỷ lệ hao hụt nước sạch đưa vào tính toán sản lượng nước sạch thương 
phẩm trong phương án giá nước sạch tối đa là 20%. Đơn vị cấp nước theo dõi tỷ lệ 
hao hụt thực tế và có các biện pháp quản lý chặt chẽ theo hướng giảm dần, đến năm 
2025 tỷ lệ hao hụt nước sạch đưa vào tính sản lượng nước sạch thương phẩm trong 
phương án giá nước sạch tối đa là 15%; trường họp đặc thù thực hiện theo quyết 
định của Thủ tướng Chính phủ. 

b) Tỷ lệ hao hụt nước sạch cụ thể do Uỷ ban Nhân dân cấp tỉnh phê duyệt 
qua phương án giá nước sạch đảm bảo phù họp với điều kiện thực tế về thực trạng 
kỹ thuật tại địa phương và không vượt mức tối đa quy định tại điếm a Khoản này. 
Đơn vị cấp nước có tỷ lệ hao hụt thực tế và tỷ lệ hao hụt được phê duyệt qua 
phương án giá nước sạch trước năm 2025 dưới 15% thì được giữ ổn định tỷ lệ hao 
hụt đã phê duyệt trong 03 năm. 

Điều 7. Phưong pháp xác định giá thành của 01 m3 nước sạch 
Giá thành của Olm3 nước sạch được xác định bằng công thức sau: 

CT-DTGt 
GT = 

SLTp 

Trong đó: 
GT: Giá thành của Olm3 nước sạch (đồng/m3); 
CT : Tổng chi phí sản xuất, kinh doanh nước sạch (đồng) được xác định theo 

quy định tại Điều 5 Thông tư này; 
DTGt: Doanh thu để tính giảm trừ giá thành trong phương án giá nước sạch 

(nếu có) là các khoản doanh thu ngoài doanh thu bán nước sạch, liên quan đến hoạt 
động sản xuất, kinh doanh nước sạch và được xác định bằng hợp đồng (năm áp 
dụng giá còn hiệu lực) (đồng); 

SLTp: Sản lượng nước thương phẩm (m3) được xác định theo quy định tại 
Điều 6 Thông tư này; 

Điều 8. Lọi nhuận định mức của Olm3 nước sạch thương phẩm 
1. Lợi nhuận định mức đưa vào phương án giá nước sạch của đơn vị cấp 

nước chỉ cấp nước khu vực đô thị hoặc khu vực nông thôn tối đa là 1.300 đồng/m3. 
Lợi nhuận định mức đưa vào phương án giá nước sạch của đơn vị cấp nước đồng 
thời cho khu vực đô thị và khu vực nông thôn tối đa là 1.500 đồng/m3. Lợi nhuận 
định mức tối thiểu đưa vào phương án giá nước sạch của đơn vị cấp nước là 360 
đồng/m3. 

2. Mức lợi nhuận định mức quy định tại Khoản 1 Điều này áp dụng cho toàn 
bộ quá trình từ sản xuất đến phân phối bán lẻ nước sạch. Trường hợp phát sinh 
quan hệ mua bán buôn nước sạch thì lợi nhuận giữa các khâu được Sở Tài chính 
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cân đối, thẩm định, ủy ban nhân dân tỉnh quyết định, bảo đảm tổng mức lợi nhuận 
định mức trong hồ sơ phương án giá nước sạch bán buôn và hồ sơ phương án giá 
nước sạch bán lẻ không nằm ngoài khung lợi nhuận định mức quy định tại Khoản 1 
Điều này. 

Điều 9. Phương pháp xác định giá nước sạch 
1. Giá bán lẻ nước sạch 
a) Giá bán lẻ nước sạch (chưa có thuế giá trị gia tăng) cho từng nhóm khách 

hàng, bậc thang được xác định bằng công thức: 

Gbh - Geibq X HI 
Trong đó: 
- Gbu: Giá bán lẻ nước sạch cho từng nhóm khách hàng (đồng/m3). 
- GBibq: Giá bán lẻ nước sạch bình quân (đồng/m3) được xác định bằng công 

thức: 
Geibq = GT + p 

Trong đó: 
GT: Giá thành của Olm3 nước sạch (đồng/m3) được xác định theo quy định 

tại Điều 7 Thông tư này. 
P: Lợi nhuận định mức của Olm3 nước sạch (đồng/m3) được xác định theo 

quy định tại Điều 8 Thông tư này. 
- Hi! Hệ số tính giá tối đa so với giá bán lẻ nước sạch bình quân; Là hệ số 

điều chỉnh giá cho nhóm khách hàng sử dụng nước sạch. Hi được xác định theo 
bảng sau: 

Nhóm khách hàng Lượng nưóc sạch sử dụng/ tháng Hệ số tính 
giá tối đa so 
với giá bình 

quân (Hi) 

STT sử dụng nước sạch cho mục 
đích sinh hoạt Mức (m3/đồng hồ/tháng) Ký hiệu 

Hệ số tính 
giá tối đa so 
với giá bình 

quân (Hi) 

- Mức dưới 10 m3/đồng hồ/tháng SH1 0,8 

Nhóm 1 Hộ dân cư 
- Từ trên 10 m3 — 20m3/đồng hồ/tháng 

- Từ trên 20 m3 — 30m3/đồng hồ/tháng 

- Trên 30 m3/đồng hồ/tháng 

SH2 

SH3 

SH4 

1,0 

1,5 

2,5 

Nhóm 2 

Cơ quan hành chính; đơn vị 
sự nghiệp công lập; trường 
học, bệnh viện, cơ sở khám, 
chữa bệnh (công lập và tư 
nhân); phục vụ mục đích 
công cộng (phi lợi nhuận). 

Theo thực tế sử dụng HCSN 1,2 

Nhóm 3 Tổ chức, cá nhân sản xuất 
vật chất 

Theo thực tế sử dụng sx 1,5 
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Nhóm 4 Tổ chức, cá nhân kinh 
doanh, dịch vụ Theo thực tế sử dụng KD 3 

Giá bán lẻ nước sạch bình quân 1,0 

Hệ số tính giá cụ thể đối với từng bậc thang, nhóm khách hàng do ủy ban 
nhân dân tỉnh phê duyệt trong phương án giá nước sạch đảm bảo phù họp với 
nguyên tắc xác định giá nước sạch quy định tại Điều 2 Thông tư này, tỷ trọng sử 
dụng nước giữa các bậc thang, nhóm khách hàng. 

b) Giá bán lẻ nước sạch phân biệt theo các nhóm khách hàng sử dụng nước; 
nhóm khách hàng hộ dân cư được quy định theo biểu giá bậc thang, những hộ sử 
dụng nước theo định mức sử dụng nước thấp hơn được áp dụng mức giá thấp hơn 
và ngược lại. Giá bán lẻ nước sạch cho các nhóm khách hàng khác áp dụng cơ chế 
một giá nhưng có mức giá khác nhau theo từng nhóm khách hàng sử dụng nước. 
Đôi với một sô trường họp đặc thù được áp dụng như sau: 

- Đối với hộ dân cư tiêu thụ nước sạch chưa lắp được đồng hồ đo lượng nước 
tiêu thụ hoặc đối với khu vực nông thôn, các hộ dân cư dùng chung bể nước tại các 
địa điếm tập trung (nhưng không qua trung gian quản lý, phân phối nước) thì áp 
dụng mức thu khoán theo mức tiêu thụ cho một người là 4m3/tháng, đối với những 
địa phương không tính được theo người thì tính theo hộ dân cư sử dụng là 
16m3/tháng theo giá bán lẻ cho hộ dân cư ở mức SH2. 

- Trường hợp chủ nhà là bên mua nước sạch của đơn vị cấp nước để cung cấp 
cho các khách hàng là học sinh, sinh viên và người lao động thuê nhà để ở thì cứ 04 
người (căn cứ vào giấy đăng ký tạm trú) được tính là một hộ sử dụng nước, số 
người lẻ ít hơn 04 người được tính là một hộ làm cơ sở áp giá nước theo giá hộ dân 
cư theo bậc thang cho các khách hàng sử dụng nướcệ 

- Trường họp ở địa bàn có công suất cấp nước cao hơn nhu cầu tiêu dùng 
được áp dụng giảm số bậc thang hoặc tăng sản lượng các bậc thang hoặc áp dụng 
cơ chế một giá nước nhằm khuyến khích người tiêu dùng sử dụng nước sạch; tạo 
điều kiện đế các đơn vị cấp nước duy trì, phát triển; nâng cao hiệu quả sản xuất. 

- Đối với địa bàn khi tính giá nước sạch bình quân không thoả mãn hệ số 
tính giá theo quy định được điều chỉnh hệ số tính giá vượt hệ số tối đa áp dụng cho 
SH1 đế bảo đảm hệ số giá nước sạch bình quân bằng 1. 

- Trường hợp đơn vị cấp nước cấp nước tò cùng một nguồn cho khách hàng 
nhưng được sử dụng cho nhiều mục đích thi giá nước sạch dùng cho mục đích 
ngoài sinh hoạt (nước không dùng cho ăn, uống, vệ sinh của con người) áp theo giá 
nước sạch dùng cho mục đích sinh hoạt của khách hàng đó. 

2. Giá bán buôn nước sạch 
a) Giá bán buôn nước sạch (chưa có thuế giá trị gia tăng) được xác định bằng 

công thức sau: 
GBb = GT + P 
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Trong đó: 
Ghi,: Giá bán buôn nước sạch (đồng/m3). 
P: Là lợi nhuận định mức của Olm3 nước sạch (đồng/m3), được xác định theo 

quy định tại Điều 8 Thông tư này. 
GT: Là giá thành của Olm3 nước sạch (đồng/m3), được xác định theo quy 

định tại Điều 7 Thông tư này. 
b) Giá bán buôn nước sạch cho từng khách hàng đảm bảo không cao hơn giá 

bán lẻ nước sạch bình quân được ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt cho khách hàng 
đó. 

c) Trường họp đơn vị cấp nước xây dựng phương án giá nước sạch với các 
mức giá bán buôn khác nhau cho khách hàng thì bình quân gia quyền các mức giá 
bán buôn nước sạch của đơn vị cấp nước đó cho các khách hàng phải đảm bảo bằng 
giá bán buôn tính theo quy định tại điểm a Khoản này. Trường hợp trong năm áp 
dụng giá phát sinh khách hàng mua buôn mới, thì trong giai đoạn ủy ban nhân dân 
tỉnh chưa quyết định giá bán buôn nước sạch cho khách hành mới, áp dụng bằng giá 
bán buôn nước sạch xác định theo quy định tại điểm a Khoản này đã được ủy ban 
nhân dân tỉnh phê duyệt trong phương án giá nước sạch gần nhất. 

3. ủy ban Nhân dân tỉnh có chính sách hoặc cơ chế điều hòa về mức giá 
nước sạch của đơn vị cấp nước cấp nước cung cấp nước sạch đồng thời tại khu vực 
đô thị và nông thôn để đảm bảo hài hoà giá nước sạch giữa các khu vực. 

Điều 10. Giá thành thưc hiên của Olm3 nước sach • • • 

1. Giá thành thực hiện của Olm3 nước sạch được xác định bằng công thức 
sau: „ 

• CTẳ-DTGt 
GTxh = Õr S^Tpth 

Trong đó: 
GTTh: Giá thành thực hiện của Olm3 nước sạch (đồng/m3); 
Cxth^ Tổng chi phí sản xuất, kinh doanh nước sạch thực hiện (đồng); 
DTGt: Doanh thu để tính giảm trừ giá thành là các khoản doanh thu ngoài 

doanh thu bán nước sạch, liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh nước sạch 
(đồng); 

SLTpth: Là sản lượng nước thương phẩm thực hiện (m3); 
2. Giá thành thực hiện của Olm3 nước sạch của đơn vị cấp nước được xác 

định căn cứ trên tổng chi phí sản xuất, kinh doanh nước sạch hợp lý, hợp lệ thực tế 
phát sinh; sản lượng nước thương phẩm thực hiện trong năm; và các khoản doanh 
thu để tính giảm trừ giá thành. Các khoản chi phí hợp lý, họp lệ tính trong giá thành 
thực hiện của Olm3 nước sạch phải đảm bảo là các khoản chi được trừ khi xác định 
thu nhập chịu thuế theo quy định pháp luật về thuế đồng thời đảm bảo hiệu quả sản 
xuất, kinh doanh và không bao gồm các khoản chi đã được ngân sách nhà nước 
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đảm bảo. Các khoản doanh thu để tính giảm trừ giá thành bao gồm doanh thu hoạt 
động tài chính và các doanh thu khác của hoạt động sản xuất, kinh doanh nước sạch 
thực tế phát sinh (nếu có). 

3. Giá thành thực hiện là một trong những căn cứ để xem xét các yếu tố chi 
phí đưa vào xây dựng phương án giá nước sạch đảm bảo tính họp lý, hợp lệ. Khi 
gửi Sở Tài chính thẩm định phương án giá nước sạch, đơn vị cấp nước phải cung 
cấp tối thiểu số liệu báo cáo chi tiết về giá thành thực hiện của năm N-2 và chi tiết 
giá thành thực hiện đến thời điểm lập phương án giá nước sạch trong năm N-l như 
một căn cứ để xem xét, thẩm định phương án giá nước sạch năm N (năm áp dụng 
giá), trừ trường hợp đơn vị cấp nước mới vận hành chưa có số liệu về giá thành, chi 
phí thực hiện. 

Chương III 
TỎ CHỨC THƯC HIÊN • • 

Điều 11Ệ Trách nhiêm tổ chức thưc hiên 
1. Căn cứ tình hình thực tế sản xuất, tiêu thụ nước sạch; biến động của các 

yếu tố chi phí sản xuất, kinh doanh nước sạch và kiến nghị của các địa phương, đơn 
vị cấp nước trong từng thời kỳ, Bộ Tài chính nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung khung 
giá nước sạch, nguyên tắc, phương pháp xác định giá nước sạch cho phù hợp. 

Giao Cục Quản lý Giá (Bộ Tài chính) chịu trách nhiệm giúp Bộ trưởng Bộ Tài 
chính hướng dẫn, tố chức triến khai thực hiện Thông tư này; tố chức kiếm tra việc 
chấp hành pháp luật về giá, việc thực hiện các quy định pháp luật về lập, thẩm định, 
phê duyệt phương án giá nước sạch và ban hành biếu giá nước sạch tại các địa 
phương. 

2. ủy ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm: 
a) Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền được giao tổ chức, triển khai thực 

hiện Thông tư này. 
b) Căn cứ khung giá, nguyên tắc, phương pháp xác định giá quy định tại 

Thông tư này, điều kiện phát triển kinh tế xã hội tại địa phương, thu nhập của người 
dân và thực tiễn hoạt động sản xuất, kinh doanh nước sạch của các đơn vị cấp nước 
trên địa bàn trong từng thời kỳ quyết định giá bán buôn, bán lẻ nước sạch sinh hoạt; 
Lựa chọn quyết định về lộ trình điều chỉnh giá nước sạch tối đa 05 năm; Xem xét, 
quyết định chính sách hỗ trợ về giá nước sạch theo thẩm quyền hoặc trình Hội đồng 
nhân dân cấp tỉnh xem xét, quyết định hỗ trợ về giá nước sạch phù hợp với khả 
năng cân đối ngân sách địa phương, Luật Ngân sách nhà nước, các văn bản hướng 
dân thi hành luật, đảm bảo người dân trên địa bàn, đặc biệt là các đôi tượng thuộc 
diện hộ nghèo, hộ chính sách xã hội theo tiêu chí do Thủ tướng Chính phủ quy định 
và người dân tại khu vực có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, khu vực có điều 
kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn được tiếp cận với nước sạch. 

3. Sở Tài chính có trách nhiệm tham mưu, giúp ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức 
triển khai các nhiệm vụ được giao; chủ trì phối hợp với các Sở, ban, ngành thấm 
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định phương án giá nước sạch do các đơn vị cấp nước gửi; chủ trì, phối hợp với các 
Sở, ban, ngành có liên quan kiếm tra thực hiện quyết định giá nước sạch, thực hiện 
điều chỉnh giá theo lộ trình tại địa phương; tham mưu cho ủy ban nhân dân tỉnh đế 
xử lý kịp thời những vướng mắc phát sinh. 

4. Đơn vị cấp nước có trách nhiệm: 

a) Thường xuyên theo dõi, kiểm tra tình hình tiêu thụ nước sạch, thu tiền nước 
đúng giá cho từng nhóm khách hàng, thỏa thuận với khách hàng việc áp giá nước 
sạch trong trường họp khách hàng thuộc các nhóm sử dụng nước cho sinh hoạt khác 
nhau nhưng dùng chung đồng hồ đảm bảo phù hợp quy định; kịp thời có biện pháp 
khắc phục tình trạng thất thoát nước và thất thu tiền nước. 

b) Lập phương án giá nước sạch gửi Sở Tài chính thẩm định theo quy định tại 
Điều 4 Thông tư này. Đối với việc điều chỉnh giá nước sạch theo lộ trình do úy ban 
nhân dân tỉnh phê duyệt, thực hiện rà soát chi phí sản xuất kinh doanh nước sạch và 
báo cáo ủy ban nhân dân tỉnh trước thời điểm áp dụng mức giá theo lộ trình đảm 
bảo phù hợp với quy định tại Điều 4 Thông tư này. 

5. Hồ sơ phương án giá nước sạch, trình tự, thời hạn thẩm định, phân công đơn 
vị trình ủy ban nhân dân tỉnh phương án giá nước sạch, quyết định giá nước sạch 
được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 
năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của 
Luật Giá, Nghị định số 149/2016/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Chính 
phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 
11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều 
của Luật Giá, Thông tư số 56/2014/TT-BTC ngày 28 tháng 4 năm 2014 của Bộ Tài 
chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 177/2013/NĐ-CP quy định chi tiết và 
hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá, Thông tư số 233/2016/TT-BTC ngày 
11 tháng 11 năm 2016 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 
số 56/2014/TT-BTC hướng dẫn thực hiện Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14 
tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số 
điều của Luật Giá và các văn bản thay thế hoặc sửa đổi, bổ sung (nếu có). 

Điều 12. Điều khoản chuyển tiếp và hiệu lực thi hành 

1. Hồ sơ phương án giá nước sạch đã được Sở Tài chính thấm định, biếu giá 
nước sạch đã ban hành theo quy định tại Thông tư liên tịch số 75/2012/TTLT-BTC-
BXD-BNNPTNT ngày 15 tháng 5 năm 2012 của Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng, Bộ 
Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn hướng dẫn nguyên tắc, phương pháp xác định 
và thẩm quyền quyết định giá tiêu thụ nước sạch tại các đô thị, khu công nghiệp và 
khu vực nông thôn trước thời điểm Thông tư này có hiệu lực tiếp tục thực hiện đến 
khi lập Hồ sơ phương án giá nước sạch và ban hành biểu giá nước sạch mới. 

2. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05 tháng 8 năm 2021, thay thế Thông 
tư số 88/2012/TT-BTC ngày 28 tháng 5 năm 2012 của Bộ Tài chính ban hành khung giá 
tiêu thụ nước sạch sinh hoạt Thông tư liên tịch số 75/2012/TTLT-BTC-BXD-BNNPTNT 
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ngày 15/5/2012 của Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng, Bộ Nông nghiệp và Phát triển 
Nông thôn hướng dẫn nguyên tắc, phương pháp xác định và thẩm quyền quyết 
định giá tiêu thụ nước sạch tại các đô thị, khu công nghiệp và khu vực nông thôn. 

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn vướng mắc đề nghị phản ánh 
kịp thời về Bộ Tài chính (Cục Quản lý Giá) để xem xét giải quyếtệ/. 
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